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Học sinh trả lời các câu hỏi sau đây

Câu 1. Cho bảng số liệu sau
Cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn

(Đơn vị: %)

	Năm
	Thành thị
	Nông thôn

	1990
	19,5
	80,5

	1995
	20,8
	79,2

	2000
	24,2
	75,8

	2005
	26,9
	73,1



Để thể hiện cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn nước ta, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
a. biểu đồ tròn.
b. biểu đồ miền.
c. biểu đồ cột.

d. biểu đồ đường.
Câu 2. Cho bảng số liệu sau :
	                                                          Năm

Nhóm tuổi
	1999
	2009

	Từ 0 tuổi đến 14 tuổi
	33,5
	25,0

	Từ 15 tuổi đến 59 tuổi 
	58,4
	66,0

	Trên 60 tuổi
	8,1
	9,0



Theo bảng số liệu trên, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về sự thay đổi cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nước ta?
a. Tỉ trọng nhóm tuổi từ 0 tuổi đến 14 tuổi giảm.

b. Tỉ trọng nhom tuổi từ 15 tuổi đến 59 tuổi giảm.

c. Tỉ trọng nhóm tuổi từ 60 tuổi trở lên tăng.

d. Tỉ trọng nhom tuổi từ 15 tuổi đến 59 tuổi tăng.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, hãy cho biết các cửa khẩu nào sau đây nằm trên biên giới Việt Nam và Lào?
a. Móng Cái, Hữu Nghị, Lào Cai.

b. Móng Cái, Thanh Thuỷ, Hữu Nghị.

c. Tây Trang, Nậm Căn, Lao bảo.

d. Hoa Lư, Xa Mát, Mộc Bài.
Câu 4.  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết các cao nguyên đá vôi của nước ta thuộc vùng núi
a. Tây Bắc.

b. Đông Bắc.

c. Trường Sơn Bắc.
d. Trường Sơn Nam.
Câu 5. Vùng đất là
a. phần đất liều giáp biển.

b. toàn bộ phần đất liền và các hải đảo.
c. phần được giới hạn bởi đường biên giới và đường bờ biển.
d. các hải đảo và vùng đồng bằng ven biển.
Câu 6. Biểu hiện tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta la
a. hàng năm nước ta nhận được lượng nhiệt mặt trời lớn.
b. trong năm, mặt trời luôn đứng cao trên đường chân trời.
c. tổng lượng bức xạ lớn, cân bằng bức xạ dương quanh năm.
d. trong năm, hai lần mặt trời qua thiên đỉnh.
Câu 7. Điểm nào sau đay không đúng khi nói về ảnh hưởng của Biển Đông đối với khí hậu nước ta?
a. Biển Dông làm tăng độ ẩm tương đối của không khí.
b. Biển Đông mang lại lượng mưa lớn.
c. Biển Đông làm giảm tinh lục địa của các vùng phía tây đất nước.
d. Biển Đông làm tăng độ lạnh của gió mùa đông bắc.
Câu 8. Nguyên nhân làm cho thiên nhiên nước ta phân hoá heo Bắc – nam là sự phân hoá của
a. địa hình

b. khí hậu

c. đất đai.

d. sinh vật.
Câu 9. Sự phân hoá thiên nhiên theo Đông – Tây ở vùng đồi núi nước ta chủ yếu do tác động của
a. độ cao của các dãy núi.


b. gió mùa với hướng các dãy núi.
c. gió mùa với độ cao và hướng của các dãy núi.
d. tín phong với độ cao và hướng của các dãy núi.
Câu 10. Đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi có độ cao
a. từ 600 – 700m đến 2400m.


b. từ 600 – 700m đến 2600m.
c. từ 600 – 700m đến 2500m.


d. từ 600 – 700m đến 2700m.
